
 ▶ 은행명 · Bank Name · 银行名 · Tên ngân hàng

 ▶ 계좌번호 · Account Number · 账户号码 · Số tài khoản

 ▶ 예금주명 · Deposit owner · 存款户 · Tên chủ tài khoản

보험금청구서

Insurance Claims  ·  报销申请书  ·  Đăng ký tiền  bảo hiểm

    〯

 ▶ 성명 · NAME · 名字 · TÊN

 ▶ 외국인등록번호 ( Aline Registration Number · 外国人登陆证号码 · Số chứng minh thư người nước ngoài )

■ 피보험자 인적사항 ( Insured · 被保险者 · thông tin cua người đăng ký bảo hiểm )

■ 증권번호  ( Policy Number / 保单号 / số mã bảo hiểm ) :

   서명 ( Sign · 签名 · Ký tên ) 〯

! 보험금청구서는 반드시 국문 또는 영문으로 작성하시기 바랍니다.

! Viết tên tiếng việt hay tiếng anh vào bản đăng ký bảo hiểm

! Claims must be made in Korean or English.      ! 请必须写一下用韩语或者英语

■ 보험금 수령 계좌 ( Beneficiary Account · 保险金领取账号 · Tài khoản nhận tiền bảo Hiểm )

20      년 ( Year / 年 )             월 ( Month / 月 )              일 ( Day / 日 )

   피보험자명 ( Insured · 被保险者名 · tên cua người đăng ký bảo hiểm ) 〯

    〯

 ▶ 본인 연락처 ( Cell phone Number · 手机号码 · Số liên lạc của  bản thân

    〯

     会说韩语的人手机号码 · Số liên lạc của người có khả năng  nói được tiếng hàn

 ▶발생일시 ( Date & Time · 发生日期 · Ngày giờ xảy ra tai nạn )

    〯

 ▶ 한국어로 통화 가능한 연락처 · Speak Korean's Phone Number

   # 간략히 기재하세요 ( Simply mark it out  ·  简单记录  ·  Kể qua nội dung  sự việc )

    〯

■ 상해사고 또는 질병사고 내용  ·  Accident or Disease Details

    事故内容 · nội dung cua bệnh hay nội dung tai nạn

    〯

 ▶발생상황 ( Occurrence Situation · 事故状况 · Tình trạng khi bị xảy ra tai nạn hay bệnh tận )






